
		

Chủ đề/Mạch nội 

dung
Tên bài học

Tiết học/thời 

lượng

Bàn tay dịu dàng (tiết 1) - Đọc Bàn tay dịu 111

Bàn tay dịu dàng (tiết 2) - Viết chữ hoa L, 

Lên rừng, xuống biển
112

Bàn tay dịu dàng (tiết 3) - Từ chỉ đặc điểm

Dấu chấm than
113

Bàn tay dịu dàng (tiết 4) - Từ chỉ đặc điểm

Dấu chấm than
114

Danh sách tổ em (tiết 1) - Đọc Danh sách tổ

em
115

Danh sách tổ em (tiết 2) - Nghe - viết Bàn tay 

dịu dàng Bảng chữ cái. Phân biệt ch/tr, ăc/ăt
116

Danh sách tổ em (tiết 3) - Mở rộng vốn từ

Trường học
117

Danh sách tổ em (tiết 4) - Nói và đáp lời chia

buồn, lời chia tay
118

Danh sách tổ em (tiết 5) - Luyện tập giới thiệu

đồ vật quen thuộc (tiếp theo)
119

Danh sách tổ em (tiết 6) - Đọc một bài thơ về

trường học
120

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t1) 56

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t2) 57

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t3) 58

Em làm được những gì? (tiết 1) 59

Em làm được những gì? (tiết 2) 60

Đạo đức

Kính trọng thầy 

giáo, cô giáo & 

yêu quý bạn bè  

Bài 7: Quan tâm, giúp đỡ bạn. 12

TNXH Trường học Đường giao thông  12

HĐTN

Kính yêu thầy 

cô / Thân thiện 

với bạn bè

SHCĐ: Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự

kính yêu thầy cô. Thực hành ứng xử với thầy

cô

12

Mỹ thuật Đồ chơi thú vị Con rối đáng yêu 12,13 https://youtu.be/h1uUOQ_kxqM

Âm nhạc
Vui bước tới 

trường
- Giới thiệu nhạc cụ: Song loan 11, 12 https://youtu.be/I9E1XCvsimM

Giáo dục 

thể chất
Đội hình đội ngũ Bài: Động tác nhảy và động tác điều hòa 11, 12 https://youtu.be/Ns_yc4ZTQGM

Tiếng Anh Unit 2 He's happy! Culture https://youtu.be/mJxqXRi3-eA

Toán

 Phép cộng, trừ 

có nhớ trong 

phạm vi 100

Tiếng Việt
Ngôi nhà thứ 

hai

Môn

Chương trình và sách giáo khoa

Video
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 2


